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Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

Số ĐT
Địa chỉ 

email

L
ớ

p

30
501_LTPHP1_HK1_25.26

_CD24CT11.tối
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP1_HK1_25.26

_CD24CT11.tối
Huỳnh Luân

15 13 16 4

15 13 16 4

30 Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025 2 5 4

60 Tư Sáng 20-08-2025 05-11-2025 2 5 4

30

30

15 Tư
Chiề

u
20-08-2025 22-10-2025 7 9 3

15 Năm
Chiề

u
21-08-2025 23-10-2025 7 9 3

Huỳnh Thuy A.306

C
L

2
4

D
H

16 4 B.103

Thư Bảy Tối

Họ tên giảng viên

1 5 5 B.103

9 MH610001 Tiếng Anh 3 2
610_TA3_HK1_2526_CL24

DH_ghep_CD24.N3

13

Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương Ba Sáng 19-08-2025 11-11-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG LỚP LIÊN THÔNG

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ 18/8/2025 – 16/11/2025)

8 MĐ601112

Thiết kế ấn 

phẩm quảng 

cáo

3
601_TKAPQC_HK1_25.26

_ghép_CD24ĐH3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 MĐ501045 Lập trình PHP 3

MĐ501258
Thiết kế 3D 

nâng cao
3

501_TK3DNC_HK1_25.26_

CL24DH1_ghép_ 

CD24ĐH3

Trần Nguyễn 

Anh
Chi B.102

2 MH610001 3
610_TA3_HK1_252_CL4C

T3_ ghép_CD24CT11

Nguyễn Thị 

Anh

7

06-09-2025 13-12-2025 A.306Tiếng Anh 3

C
L

2
4

C
T

3

Năm Tối 04-09-2025 11-12-2025
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T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

Số ĐT
Địa chỉ 

email

L
ớ

pHọ tên giảng viên

30

30

5 MĐ501270
Thực tập tốt 

nghiệp
6 270

601_TTTN_HK1.25.26_C

L24TM1
Lê Anh Tuấn Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025 1 5 5 VPK 0908491828

tuanla@

itc.edu.

vn

3 MĐ501270
Thực tập tốt 

nghiệp
6 270

601_TTTN

_HK1.25.26

_CL24CT_ghép_CD23CT

12.N1

Phạm 

Nguyễn 

Phúc 

Toàn Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025 1 5 5 VPK
091 9 206 

947

toanpnp

@itc.ed

u.vn

4 MĐ501270
Thực tập tốt 

nghiệp
6 270

601_TTTN

_HK1.25.26

_CL24CT_ghép_CD23CT

12.N2

Từ Lãng Phiêu Hai Sáng 18-08-2025 10-11-2025 1 5 5 VPK
093 7 459 

597

phieutl

@itc.ed

u.vn

C
L

2
4

T
M

1

501_ANHTM_HK1_25.26_

CD24TM
Lê Anh

C
L

2
4

C
T

4

Tuấn Ba
Chiề

u
19-08-2025 11-11-2025 7 11 5 A.4076 MĐ501177

An ninh hạ tầng 

mạng 
3
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